Bài 11. Chỉnh sửa văn bản
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
Sau bài học này, HS sẽ:
- Mở được tệp có sẵn, lưu được tệp với tên khác.
- Chỉnh sửa được văn bản với các thao tác sao chép, di chuyển một phần văn bản.
- Đưa được hình ảnh vào văn bản.
2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tích cực tham gia trò chơi, các hoạt động luyện tập, làm bài tập củng cố.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm. 
- Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học: Sử dụng được một số chức năng cơ bản của phần mềm soạn thảo văn bản để chỉnh sửa văn bản, gia tăng hiệu quả sử dụng công nghệ thông tin phục vụ học tập và cuộc sống.
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ, kiên trì khi tìm hiểu phần mềm mới để sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản hiệu quả.
- Tự tin giải quyết các vấn đề trong học tập.
- Tích cực khám phá tri thức.
* Tích hợp giáo dục công dân số
- Đưa được hình ảnh vào văn bản. - 4.1.L3-L4-L5.a
- Chỉnh sửa được văn bản với các thao tác sao chép, di chuyển một đoạn văn bản. -4.1.L3-L4-L5.b
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 
1. Phương pháp dạy học
- Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm.
- Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.
2. Thiết bị dạy học
- SGK, SGV, Giáo án.
- Máy chiếu và màn chiếu.
- Máy tính đã cài đặt phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word.
- SGK, vở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Khởi điộng: Học sinh hát theo bài hát “Lớp chúng mình đoàn kết”
*Ôn lại kiến thức cũ. Các em có thích chơi trò chơi không? Vậy trước khi vào bài mới cô cùng các em ôn lại kiến thức đã học qua phần mềm Quiziz. Để thực hiện được nội dung này các em nhập theo mã…. Các em chú ý khi nhập mã xong chúng ta nhập đầy đủ họ tên. Các em nhập mã xong chưa?
Các em cùng thực hiện nha.
Chúng ta cùng quan sát lên màn hình… chúc mừng 3 bạn có kết quả nhanh và chính xác nhất. Giờ chúng ta cùng xem nội dung các câu hỏi nhé.
[bookmark: _Hlk190465868]Câu 1. Biểu tượng nào là biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản?
A.[image: Image]        B. [image: Image]       C. [image: Image]    D. [image: Image]
Gọi HS trả lời – Tại sao e chọn đáp án
[bookmark: _Hlk190465904]GV: Các em ạ. Biểu tượng thứ nhất A là phần mềm trình chiếu, C là biểu tượng Trình duyệt Google Choome, D là hình ảnh đang gõ bàn phím máy tính. Vậy B là đáp án đúng.
[bookmark: _Hlk190466036]Câu 2. Phần mềm soạn thảo văn bản không có chức năng nào sau đây?  
A. Nhập văn bản.
B. Sửa đổi, chỉnh sửa văn bản.
C. Lưu trữ và in văn bản.
D. Chỉnh sửa hình ảnh và âm thanh.
GV: Muốn chèn âm thanh cho sinh động, chúng ta có thể chọn phần mềm PP, Elerning...
[bookmark: _Hlk190466137]Câu 3. Có thể xóa kí tự hoặc một phần văn bản bằng cách sử dụng phím nào dưới đây?
A. Delete.
B. Backspace.
C. Delete hoặc Backspace.
D. Tất cả các đáp án trên đều sai.
[bookmark: _Hlk190466214]Câu 4. Nhấn phím Enter dùng để?
A. Khi muốn xuống dòng
B. Chuyển sang đang đoạn văn bản mới
C. Khi muốn xuống dòng và chuyển sang đoạn văn bản mới
D. Dùng để viết chữ in hoa
[bookmark: _Hlk190466306]- Qua phần trò chơi cô thấy các em đã ghi nhớ kiến thức cũ rất tốt. Giờ chúng mình cùng chuyển qua phần Khởi động. Các em cùng quan sát lên màn hình? Đố các em biết câu thơ nào được lặp lại nhiều lần?
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: 
- Đặt HS vào ngữ cảnh để hiểu được nhu cầu thực tế cần học kiến thức mới về chỉnh sửa văn bản.
- Kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học mới.
b. Cách thức thực hiện: 
Hoạt động: So sánh khổ thơ
- Các em cùng quan sát lên màn hình. GV đưa nội dung hình 43 SGK lên màn hình?
Nhìn vào nội dung trên các em phát hiện ra điều gì nào?
- Vậy theo em trong phần mềm soạn thảo văn bản có cách làm nào mà không phải thực hiện lại để đỡ tốn thời gian và công sức không?
- Cô đồng ý với ý kiến của các em. Trong soạn thảo văn bản, để thực hiện cách sao chép như thế nào thì hôm nay cô cùng các em cùng đi tìm hiểu qua nội dung Bài 11 Chỉnh sửa văn bản. 
– HS nhắc lại tên bài
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Sao chép, di chuyển một phần văn bản
a. Mục tiêu: 
- HS biết cách sao chép, di chuyển một phần văn bản để tiết kiệm thời gian.
- HS biết được phần mềm soạn thảo văn bản hỗ trợ tính năng chèn hình ảnh để minh họa cho văn bản thêm sinh động, hấp dẫn.
b. Cách thức thực hiện:
- Khi soạn thảo văn bản trên máy tính có những phần văn bản lặp lại, em chỉ cần gõ một lần rồi sao chép để có những phần giống nhau mà không cần gõ lại.Các em hãy đọc sách và thảo luận nhóm đôi và thực hành trên máy của mình trong thời gian 2’
- GV Theo dõi và giúp đỡ
- Đây là bài làm của bạn Chi các em cùng quan sát. 
Em Chi đứng lên chia sẻ bài làm của mình. Đây là cách làm Sao chép của tôi tôi mời các bạn chia sẻ
Để sao chép tôi làm như sau: Bước 1. Tôi chọn phần văn bản cần sao chép.
Bước 2. Tôi chọn lệnh Copy tôi đưa con trỏ chuột đến nơi cần sao chép. Và cuối cùng Bước 3 tôi nhấn vào lệnh Paste để dán phần văn bản cần sao chép.
- Cô thấy bạn Chi và lớp mình đã thực hiện sao chép rất tốt. Cô khen cả lớp nào? Vậy ngoài cách nhấn vào lệnh Copy ra thì chúng ta còn cách làm nào nữa không?... Vậy cách đó có đúng không chúng ta cùng làm nhé. 
HS thực hiện trên máy tính của mình.
- Có những trường hợp phần văn bản để ở vị trí chưa hợp lý? Vậy chúng ta có thể làm gì để phần văn bản đó về vị trí hợp lý các em cùng nghiên cứu thông tin trong SGK để trả lời.
HS nghiên cứu và thực hiện trên máy tính.
GV hỏi? Vậy các em đã tìm ra cách nào chưa
- Vậy mời em lên thực hiện cho cả lớp cùng xem nào?
- Đức Anh lên thực hiện và chia sẻ.
Để thực hiện di chuyển tôi làm như sau.
Bước 1 tôi chọn phần văn bản muốn di chuyển.
Bước 2. Tôi nhấn chuột phải chọn Cut sau đó đưa con trỏ chuột đến vị trí cần đến tôi nhấn nút phải chuột tôi chọn lệnh Paste. 
Bước 1. Chúng ta vẫn chọn phần văn bản cần di chuyển.
Bước 2. Nhấn giũ nút chuột trái
Sau đó di chuyển con trỏ chuột đến vị trí cần đến ta nhấn nút chuột phải chọn lệnh Paste.
Vậy ngoài 2 cách này ra chúng ta còn cách làm nào khác không? Em xin ý kiến của cô để trả lời giúp em câu hỏi của bạn ạ.
Vâng các em đã thực hiện và chia sẻ rất tốt rồi. Cô khen các em.
Ngoài cách di chuyển của bạn Đức Anh ra chúng ta còn cách làm khác như sau:
- Cô có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl +X thay vì nhấn lệnh Cut
GV chốt. Vừa rồi chúng ta đã được học  cách sao chép và di chuyển một phần văn bản. Hai cách này giúp ta rất nhiều trong soạn thảo văn bản để chúng ta đỡ tốn thời gian và công sức. 
Lưu ý: Chọn vị trí di chuyển hợp lí để tạo ra một văn bản theo yêu cầu (cách dòng, sang trang mới, sang tệp mới...)
Các em cùng quan sát lên màn hình cô có 2 đoạn văn bản sau?
Em có nhận xét gì? Vì sao?
Vậy để cùng chèn được hình minh hoạ vào trong văn bản giúp đoạn văn bản sinh động hơn chúng ta cùng làm như sau:
Bước 1. Chọn nơi chèn hình ảnh.
Chọn lệnh Insert, Chọn Pictere -> Xuất hiện hộp thoại của Insert Pictures. Chọn hình ảnh cần chèn sau đó nhấn vào Insert để kết thúc.
Các em hãy chèn hình ảnh vào phần văn bản của mình cho thêm sinh động.
HS làm bài hoàn thiện các thao tác sao chép, di chuyển và chèn hình ảnh trên máy tính của mình. GV quan sát, giúp đỡ
[bookmark: _Hlk190465662]Gv: Ngoài việc chọn hình ảnh trong Picture, các em còn có cách chọn nào khác
GV: Khi vào các trang mạng để tìm tranh các em cần vào các trang chính thống, tránh các trang độc hại và tránh vi phạm bản quyền. 
Cô thấy các em đã hiểu rõ về 2 cách làm sao chép và di chuyển rồi. Cô mời bạn Thảo đứng dậy đọc to phần ghi nhớ trong hộp kiến thức. 
+ Em có thể sử dụng các thao tác sao chép, di chuyển một phần văn bản để soạn thảo nhanh và hợp lí.
+ Em cũng có thể chèn thêm hình ảnh để văn bản sinh động và hấp dẫn hơn.
Để củng cố lại nội đung đã học hôm nay chúng ta cùng đi làm phần câu hỏi trong SGK trang 48 nhé
GV giao bài tập trên phần mềm NetSupport. HS chọn đáp án đúng điền vào ô.
Hãy ghép mỗi thao tác ở cột A với một mô tả ở cột B cho phù hợp.
	A
	B

	1) Sao chép
	a) Minh họa cho nội dung văn bản thêm sinh động và hấp dẫn.

	2) Di chuyển
	b) Tạo thêm phần văn bản ở vị trí khác giống hệt phần đã chọn.

	3) Chèn hình ảnh
	c) Đưa phần văn bản từ vị trí cũ đến vị trí mới.


- Đây là bài làm của bạn. ..Em hãy so sánh với bài làm của mình và nhận xét.
Cô thấy các em làm đúng rồi. Cô khen các bạn nào.
* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV mời HS nêu cảm nghĩ của mình về tiết học và đã học được những kiến thức nào?
GV tuyên dương

Em hãy đánh giá mình và bạn.
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS:
+ Ôn lại các kiến thức đã học ở Bài 11.
	

















HS trả lời: Em thưa cô em chọn đáp án B  vì B phần mềm soạn thảo văn bản.








[bookmark: _Hlk190466087]HS trả lời: Em chọn Câu D vì phần mềm văn bản chỉ chèn hình ảnh và chỉnh sửa to nhỏ  không chèn được âm thanh. 







[bookmark: _Hlk190466169]HS trả lời: Em thưa cô, em thấy Delete và Backspace đều là xoá văn bản,  đáp án A và B đều có ý đúng nhưng đáp án C có đủ ý hơn nên e chọn C.


[bookmark: _Hlk190466245]HS trả lời: Em thưa cô, em chọn đáp án C vì phím Enter vừa dùng để xuống dòng, vừa dùng để chuyển sang đoạn văn bản mới ạ.





[bookmark: _Hlk190466345]- HS trả lời:  Em thưa cô câu “Trăng ơi…từ đâu đến?” Được lặp lại 3 lần ạ.











- Hs trả lời: Em thưa cô e thấy dòng Trăng ơi … từ đâu đến? được lặp lại ba lần ạ.


- HS trả lời: Em thưa cô chúng ta có thể dùng cách sao chép phần giống nhau ạ






















- HS đọc  câu hỏi – HS trả lời

- HS lắng nghe.



- Câu hỏi chia sẻ 1: Bạn hãy nêu các làm của mình.






- HS trả lời: Em thưa cô ngoài cách nhấn vào lệnh Copy xong em còn cách nhấn vào tổ hợp phím CTRl + C nữa ạ. 









- HS trả lời: Em thưa cô Em sử dụng thao tác di chuyển.

- HS có câu hỏi chia sẻ: Bạn hãy nêu cách làm của mình (Khoa – Đức Anh)

- Ngoài cách chọn lệnh Cut ra ta còn làm bằng cách nào khác nữa không ( Huy)




















 




- HS trả lời. Em thưa cô đoạn văn bản 1 sinh động hơn đoạn văn bản 2 ạ. Vì đoạn văn bản 1 có hình minh hoạ ạ.











[bookmark: _Hlk190465681]HS trả lời: Tìm trên mạng








- HS đọc nhẩm lại để ghi nhớ.
















- HS trả lời: 1 - b; 2 - c; 3 - a.


- HS nhận xét. Em thưa cô e thấy bạn làm đúng rồi ạ.


- HS trả lời. Em thưa cô tiết học hôm nay chúng em đã học được nội dung sao chép, di chuyển một phần vắn bản và cách chèn hình ảnh vào trong văn bản ạ.

- HS nhận xét, bổ sung (nếu có).




- HS lắng nghe.
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